
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 30, ngõ Thọ Xương, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

25/04/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH FIONEER ART COLLECTIVE

0109976216

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH FIONEER ART COLLECTIVE
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: FIONEER ART COLLECTIVE LIMITED 
LIABILITY COMPANY
Tên công ty viết tắt: FACOL CO., Ltd

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0975705407
Email: Fioneer.contact@gmail.com

Fax:
Website:
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200.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
(Trừ họp báo)

8230

2. Giáo dục văn hoá nghệ thuật
Chi tiết: Dạy hội hoạ, dạy nhiếp ảnh (trừ hoạt động mang tính 
thương mại). Doanh nghiệp hoạt động theo Luật Giáo dục 
nghề nghiệp số 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014

8552

3. Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Loại trừ hoạt động của các nhà báo độc lập. Doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ các điều kiện của pháp 
luật chuyên ngành có liên quan.

9000(Chính)

4. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn kiến trúc

7110

5. Quảng cáo
Chi tiết: Trừ quảng cáo thuốc lá. Doanh nghiệp hoạt động theo 
Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012

7310

6. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất, thiết kế website

7410

7. Hoạt động nhiếp ảnh
(Trừ sản xuất phim)

7420

8. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
(trừ trang phục từ da lông thú)

1410

9. Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1430

10. Sản xuất giày, dép 1520

11. In ấn 1811

12. Dịch vụ liên quan đến in 1812

13. Sao chép bản ghi các loại 1820

14. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Loại trừ hoạt động xuất bản phẩm

5820

15. Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình 
truyền hình
Chi tiết: Trừ phát sóng và sản xuất phim điện ảnh. Doanh 
nghiệp chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện theo Luật Điện 
ảnh số 62/2006/QH11 ngày 29/6/2006

5911

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
ĐỨC ANH

Việt 
Nam

P12 Z3 Bách Khoa, 
Phường Bách Khoa, 
Quận Hai Bà Trưng, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

100.000.000 50,000 001200013910

2NGUYỄN 
MINH 
KHOA

Việt 
Nam

Số nhà 28, phố Hàng 
Nón, Phường Hàng 
Gai, Quận Hoàn 
Kiếm, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

100.000.000 50,000 K0233037

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       K0233037
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 28, phố Hàng Nón, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 28, phố Hàng Nón, Phường Hàng Gai, Quận Hoàn Kiếm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN MINH KHOA                        Nam

06/12/1999 Kinh Việt Nam

02/04/2022 Cục Quản lý xuất nhập cảnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu Việt Nam

Tổng giám đốcChức danh:
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